
CÔNG BÁO/Số 10/Ngày 01-04-2011 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH CAO BẰNG 

 

Số:  480/2011/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                      

                   Cao Bằng, ngày  16  tháng  3  năm 2011 

               

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Quy định về quản lý, khai thác, bảo vệ công trình cấp nước  

sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp ngày 

26 tháng 11 năm 2003;  

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998; 

Căn cứ Nghị định số 117/2007NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của 

Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19 

tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính-Bộ Xây dựng-Bộ Nông nghiệp và PTNT 

Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu 

thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ 

Tài chính Về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 109/TTr- SNN ngày 18 tháng 02 năm 2011,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, khai thác, 

bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài 

chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc 

Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị và Thủ trưởng các cơ 

quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Anh  
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH CAO BẰNG 
  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY ĐỊNH 

Quản lý, khai thác công trình cấp nước   

sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 480 /2011/QĐ-UBND ngày 16 /3/2011   

 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng) 
 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này hướng dẫn quản lý, khai thác và bảo vệ công trình cấp nước 

sinh hoạt nông thôn tập trung (Sau đây gọi chung là công trình cấp nước sinh 

hoạt nông thôn) được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nước (kể cả nguồn 

vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức cá nhân thông qua các cơ quan 

Nhà nước để đầu tư) hỗ trợ từ 30% trở lên và đưa vào quản lý, khai thác, sử 

dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

2. Đối tượng áp dụng 

Là các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng, hoạt động quản lý, khai 

thác, bảo vệ công trình và được cấp nước sinh hoạt nông thôn. 

Điều 2. Nguyên tắc quản lý, khai thác và phát triển các công trình cấp 

nước sinh hoạt nông thôn 

1. Các tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền giao, tiếp nhận quản lý, 

khai thác và bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn để thực hiện dịch 

vụ cấp nước phải thực hiện nghiêm chỉnh quy định này và các văn bản pháp luật 

của Nhà nước có liên quan. 

2. Phát triển hoạt động cấp nước bền vững trên cơ sở khai thác tối ưu mọi 

nguồn lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt đảm bảo chất lượng dịch vụ 

cho nhân dân và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. 

3. Việc quản lý, khai thác nước sinh hoạt không phụ thuộc vào địa giới 

hành chính. 

4. Việc xây dựng, nâng cấp, đầu tư phát triển các công trình cấp nước sinh 

hoạt nông thôn được thực hiện theo các quy định về đầu tư xây dựng hiện hành 

của Nhà nước. 

5. Khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân tham gia đầu 

tư phát triển và quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. 
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6. Dịch vụ cấp nước sinh hoạt nông thôn được hoạt động theo phương thức 

tự chủ về tài chính. 
 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 3. Tổ chức quản lý, khai thác công trình 

1. Mọi công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn đều phải có tổ chức, cá 

nhân thực hiện quản lý, khai thác và bảo vệ. 

2. Đối với các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn được đầu tư xây 

dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà 

nước (như Mục 1 Điều 1 đã nêu), sau khi xây dựng hoàn thành, chủ đầu tư phải 

bàn giao công trình và một bộ hồ sơ hoàn công cho đơn vị quản lý, khai thác 

theo quy định.  

3. Việc quản lý, khai thác công trình được quy định cụ thể như sau: 

a) Cấp quyết định giao quản lý, khai thác công trình:  

- Công trình cấp nước sinh hoạt phục vụ cho một xóm, liên xóm và cả xã, 

do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) xã quyết định lựa chọn đơn vị quản lý, 

khai thác công trình; 

- Công trình cấp nước sinh hoạt phục vụ cấp nước liên xã do Chủ tịch 

UBND huyện quyết định lựa chọn đơn vị quản lý, khai thác công trình;  

- Công trình cấp nước sinh hoạt phục vụ cấp nước liên huyện do Chủ tịch 

UBND tỉnh quyết định lựa chọn đơn vị quản lý, khai thác công trình. 

b) Nguyên tắc lựa chọn đơn vị quản lý, khai thác và bảo vệ công trình cấp 

nước sinh hoạt nông thôn. 

- Đối với công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn đã đưa vào sử dụng: 

 + Công trình đang được các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác phát huy 

hiệu quả thì tổ chức, cá nhân đó tiếp tục được giao thực hiện quản lý, khai thác 

công trình; 

 + Đối với công trình chưa có tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác hoặc đã 

có nhưng việc quản lý khai thác công trình không phát huy được hiệu quả thì 

UBND cấp giao quản lý, khai thác tiến hành lựa chọn, ký thoả thuận và bàn giao 

công trình cho các tổ chức, cá nhân khác có đủ năng lực thực hiện quản lý khai 

thác công trình.  

- Đối với công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn làm mới: 

Sau khi xây dựng hoàn thành, dựa theo phạm vi cấp nước chủ đầu tư bàn 

giao công trình cho UBND cấp giao quản lý, khai thác để lựa chọn, ký thoả 

thuận với tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình theo quy định. 
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4. Đối với công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn do tổ chức, cá nhân tự 

bỏ vốn đầu tư xây dựng phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt thì tổ chức, cá nhân đó tự thực hiện quản lý, khai thác công trình nhưng 

phải tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, chất lượng nước và khung giá thu 

tiền nước của Nhà nước. 
 

Điều 4. Điều kiện để được giao quản lý, khai thác công trình cấp nước 

sinh hoạt nông thôn 

Mọi tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về năng lực (có cán bộ quản lý, vận 

hành đã được đào tạo qua lớp tập huấn về nghiệp vụ kỹ thuật, quản lý vận hành 

công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, có quy chế hoạt động cụ thể, phù hợp 

với quy định của pháp luật) đều được xem xét giao quản lý, khai thác công trình 

cấp nước sinh hoạt nông thôn. 

Điều 5. Giá nước sinh hoạt nông thôn và các khoản thu - chi 

1. Đồng tiền dùng để thu - chi 

    Tính theo tiền Việt Nam đồng. 

2. Giá nước sinh hoạt  

a. Thực hiện theo biểu giá nước sinh hoạt nông thôn do UBND tỉnh ban hành. 

b. Các tổ chức, cá nhân được giao quản lý, khai thác và bảo vệ công trình tự 

quyết định giá nước cho các mục đích khác, nhưng phải đảm bảo phù hợp với 

khung giá nước do UBND tỉnh ban hành. 

3. Các khoản thu - chi 

a. Các khoản thu: 

- Thu tiền nước sinh hoạt phục vụ cho con người; 

- Thu tiền nước phục vụ các mục đích khác (như nhà hàng, rửa xe ...); 

- Thu tiền phạt khi tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác, bảo vệ công trình và 

tổ chức, cá nhân sử dụng nước sinh hoạt vi phạm. 

b. Các khoản chi: 

- Chi trả phụ cấp cho bộ máy quản lý, khai thác và bảo vệ công trình; 

- Chi cho bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa các hỏng hóc các hạng mục và thiết 

bị của công trình trong quá trình sử dụng cần phải làm để duy trì sự hoạt động 

thường xuyên và bảo đảm số lượng, chất lượng nước sinh hoạt; 

- Dự phòng. 

Điều 6. Bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn 

1. Trách nhiệm chung 

 Bảo vệ các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn là trách nhiệm của mọi 

công dân. Chính quyền các cấp có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thực 
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hiện quản lý khai thác và hướng dẫn quần chúng, nhân dân tham gia bảo vệ an 

toàn công trình cấp nước trên địa bàn. 

2. Trách nhiệm chính 

 Các tổ chức, cá nhân thực hiện quản lý, khai thác công trình có trách nhiệm 

chính trong việc tổ chức lực lượng bảo vệ, đảm bảo an toàn công trình cấp nước 

do mình quản lý. 

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân trong quản lý vận 

hành, khai thác, bảo vệ và sử dụng nước từ công trình cấp nước sinh hoạt 

1. Đối với tổ chức, cá nhân trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình 

cấp nước sinh hoạt 

a) Quản lý vận hành, khai thác công trình đảm bảo nhu cầu nước sinh hoạt 

cho nhân dân khu vực hưởng lợi theo năng lực, nhiệm vụ của từng công trình; 

b) Theo dõi, kiểm tra, ghi chép nhật ký quản lý công trình, kịp thời phát 

hiện, xử lý các sự cố, sửa chữa công trình trong quá trình sử dụng; 

c) Xây dựng nội quy, quy định về quản lý, sử dụng, bảo vệ công trình đảm 

bảo công trình hoạt động theo đúng quy trình kỹ thuật; 

d) Thu tiền nước, hạch toán các chi phí quản lý, khai thác và bảo vệ công trình. 

2. Đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước sinh hoạt. 

a) Được cấp nước sinh hoạt theo hợp đồng (hoặc thoả thuận thống nhất giữa 

người sử dụng và tổ chức, cá nhân quản lý công trình) và phù hợp với công suất 

thiết kế. 

b) Người sử dụng nước phải tham gia bảo vệ công trình  

- Trường hợp công trình xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố phải có 

trách nhiệm kịp thời báo cáo tổ chức, cá nhân quản lý công trình; tham gia ứng 

cứu, khắc phục, sửa chữa, bảo vệ công trình theo sự huy động của chính quyền 

địa phương các cấp và đơn vị, cá nhân quản lý, khai thác công trình; 

- Khi công trình bị xâm hại, phải có trách nhiệm ngăn chặn, khắc phục nếu 

có thể thực hiện được hoặc báo cáo ngay cho UBND xã, huyện, đơn vị, cá nhân 

quản lý, khai thác công trình để kịp thời xử lý. 

c) Nộp tiền sử dụng nước sinh hoạt và các mục đích khác theo quyđịnh.  

Điều 8. Trách nhiệm của các ngành, các cấp 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về cấp nước sinh hoạt nông thôn 

trên địa bàn tỉnh; 

b) Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đào tạo cán 

bộ, cấp chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng tập huấn nâng cao năng lực 

về tổ chức quản lý khai thác, vận hành và bảo dưỡng công trình cấp nước sinh 

hoạt nông thôn; 
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c) Lập và trình phương án giá thu tiền nước; 

d) Thực hiện thanh tra, kiểm tra đánh giá hiện trạng và chất lượng nước các 

công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn theo quy định. 

2. Sở Tài chính  

a) Tổ chức thẩm định giá dịch vụ cấp nước, giá nước sinh hoạt nông thôn 

trình UBND tỉnh quyết định; 

b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện hạch toán nguồn thu dịch vụ 

cấp  nước sinh hoạt nông thôn theo quy định hiện hành. 

3. Sở Y tế 

 Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng nước theo tiêu chuẩn vệ sinh 

nước sạch hiện hành. 

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, Thị xã 

a) Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về cấp nước sinh hoạt nông thôn 

trên địa bàn; 

b) Chỉ đạo và kiểm tra UBND các xã thực hiện chức năng quản lý Nhà 

nước đối với công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn; thường xuyên kiểm tra, 

đánh giá hoạt động của các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình đảm 

bảo quản lý vận hành khai thác có hiệu quả các công trình cấp nước, cấp nước 

sinh hoạt trên địa bàn; 

c) Tổ chức các hoạt động truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn, nâng cao nhận thức cho người dân về quyền và nghĩa vụ trong quản 

lý sử dụng nguồn nước. Ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ công 

trình theo quy định của pháp luật. 

5. Uỷ ban nhân dân xã, phường 

a) Quy định phạm vi bảo vệ công trình nước và nguồn nước, các hành vi bị 

cấm trong phạm vi bảo vệ công trình và nguồn nước trên địa bàn; 

b) Phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện phương án bảo vệ nguồn nước, 

bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn; 

c) Huy động các nguồn lực trong trường hợp công trình cấp nước bị sự cố 

phải ứng cứu; 

d) Thường xuyên kiểm tra trách nhiệm thực hiện bảo vệ công trình, nguồn 

nước của tổ chức, cá nhân được giao quản lý, khai thác công trình. 

6. Các ngành, các cấp và các tổ chức quản lý, khai thác công trình thực hiện 

chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu 

khác của cấp trên hoặc cơ quan chuyên ngành. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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Điều 9. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Khen thưởng 

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc quản lý, khai thác, bảo vệ công 

trình cấp nước sinh hoạt nông thôn được khen thưởng theo quy định hiện hành 

của Nhà nước. 

2. Xử lý vi phạm 

a) Mọi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị 

xử lý kịp thời những vi phạm trong hoạt động cấp nước sinh hoạt nông thôn; 

b) Mọi hành vi vi phạm trong hoạt động cấp nước sinh hoạt nông thôn theo 

quy định của pháp luật và Quy định này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm 

mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt 

hại theo quy định của pháp luật. 

3. Phân cấp khen thưởng và xử lý vi phạm 

Uỷ ban nhân dân cấp nào giao quản lý, khai thác và bảo vệ công trình là 

cấp thực hiện khen thưởng và xử lý vi phạm. Ngoài ra, tuỳ theo tính chất, mức 

độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui 

định của pháp luật.  
 

Điều 10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các 

sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị kiểm tra việc thực hiện Quy 

định này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc, các địa phương 

kịp thời phản ánh cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, trình 

UBND tỉnh xem xét, bổ sung./. 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

 CHỦ TỊCH 

 

 

                Nguyễn Hoàng Anh  

 


